
 

 

HỌC KÌ I   LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 4A5 
TUẦN HỌC THỨ 14   (Từ ngày: 04/12/2023 - Đến ngày: 08/12/2023) 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

04/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 40 HĐTN SHDC: Kế hoạch hoạt động tại thư viện  

2 92 Tiếng việt Đọc: Bay cao ước mơ Máy chiếu 

3 66 Toán TH và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng vuông góc (T1) Máy chiếu 

4  HDH* GDNSTLVM: Gặp người nước ngoài Tài liệu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 27 LS&ĐL Sông Hồng và văn minh sông Hồng (T2) Máy chiếu 

2 27 GDTC 
Ôn thăng bằng tĩnh – TC: Thăng bằng chuyền bóng, bắt 

bóng 
 

3  Tiếng Anh Activities – Lesson 3.2  

4 93 HDH Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả con vật Máy chiếu 

3 

05/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  ĐSTV 

HỌC SINH ĐI THAM QUAN 

2  Tiếng việt 

3  Tiếng Anh 

4  Toán 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  Đạo đức 

2  Khoa học 

3  Tiếng Anh 

4  HDH 

4 

06/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 67 Toán TH và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng vuông góc (T2) Bảng phụ 

2  Tiếng Anh Activities – Lesson 4.1  

3 94 Tiếng việt Con trai người làm vườn Máy chiếu 

4 95 Tiếng việt Con trai người làm vườn Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 14 Tin học Phần mềm soạn thảo văn bản  

2 14 Âm nhạc Ôn hát: Vui đón Tết. Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ gõ…  

3 28 LS&ĐL Thăng Long – Hà Nội (T1) Tranh 

5 

07/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 28 Tiếng Anh DK unit 4 – Dialog 1  

2 28 GDTC Thăng bằng động – TC: “Làm theo hiệu lệnh”  

3 96 Tiếng việt LTVC: Luyện tập về tính từ Máy chiếu 

4 68 Toán Hai đường thẳng song song (T1) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 41 HĐTN HĐGDTCĐ: Luyện tập giới thiệu sách Tư liệu 

2 14 Mỹ thuật Tranh chấm màu (T2)  

3 28 Khoa học Thực vật cần gì để sống? (T1) Máy chiếu 

6 

08/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 97 Tiếng việt Viết: Quan sát con vật Máy chiếu 

2 69 Toán Hai đường thẳng song song (T2) Máy chiếu 

3  Tiếng Anh Activities – Lesson 4.2  

4 14 Công nghệ Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (T2) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 98 Tiếng việt Nói và nghe: Ước mơ của em Bảng phụ 

2 70 HDH TH và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng song song (T1) Bảng phụ 

3 42 HĐTN SHTCĐ: Hợp tác thực hiện nhiệm vụ Hoa thi đua 

Kiểm tra nhận xét 

                                                              Số lượt sử dụng ĐD: 19             

Giang Biên, ngày 22 tháng 11 năm 2023 
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